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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lương Tiến Sĩ 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

       Bà Trần Kim Nguyện  

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Như – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Cà Mau. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên 

tòa: Bà Phạm Trúc Mai - Kiểm sát viên. 

 

Trong  ngày 12 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở  Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

273/2017/HSST ngày 15 tháng  12  năm 2017 theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số : 962/2017/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 12 năm 2017 đối với bị 

cáo: 

 Phan M ng Th ; Sinh năm: 1983; Tại xã A, thành phố B; Nơi cư trú : 

Kh m C, Phư ng D, thị x  G, t nh H; Ngh  nghiệp: mua bán; Trình đ  học 

vấn: 5/12 ; Dân t c :  Kinh ; giới tính : nữ; Tôn giáo:  Không;  Quốc tịch: 

Việt Nam;Con ông  Phan Văn Đắc ( chết )  và bà Trần Bạch Tuyết; c  chồng 

Lý Minh Nhật ( đ  ly hôn) và 02 ngư i con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ 

nhất sinh năm 2013; Ti n án, ti n sự : không ; nhân thân :  tốt; Cấm khỏi nơi 

cư trú : ngày 02/11/2017 đến nay. C  mặt. 

 Người bị hại : Lưu Thị Thu C; sinh năm : 1972; Nơi cư trú : số 72, 

đư ng A, khóm M, phư ng N, thành phố E, t nh K. vắng mặt. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan : Lâm Thanh H; sinh năm : 

1975; Nơi cư trú : Kh m C, Phư ng D, thị x  G, t nh H. Xin vắng mặt. 

 

 NỘI DUNG VỤ ÁN : 
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Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i 

dung vụ án được t m tắt như sau : 

Vào khoảng 12 gi  30 phút ngày 22/10/2017, Phan M ng Th đi u 

khiển xe máy hiệu Future biển số 94D1-269.11 đi t  H  Phòng đến đư ng 

A, kh m M, phư ng N, thành phố E, thì phát hiện nhà của chị Lưu Thị Thu 

C không đ ng cửa trước. Th đậu xe trước cửa nhà của chị C, rồi đi vào trong 

nhà mở cửa phòng ngủ, thấy chị C đang ngủ và  nhìn thấy ti n để trên bàn 

trang điểm cạnh giư ng ngủ cùng túi xách màu đen để trên đầu giư ng nên 

đến lấy ti n và túi xách đi ra xe chạy v  đến cầu Tắc Vân, thành phố E thì 

d ng xe lại kiểm tra tài sản tr m được gồm: ti n Việt Nam là 6.100.000 

đồng, 03 th  vàng trọng lượng 03 ch  vàng 24k, 01 cây son, 01 chai nước 

hoa, 01 chai dầu nước xanh. Th lấy 03 th  vàng bán được 10.650.000 đồng; 

Còn lại 01 cây son, 01 chai nước hoa, 01 chai dầu nước xanh Th để lại trong 

túi xách ném xuống sông tại cầu Tắc Vân. Sau khi phát hiện tài sản bị mất 

tr m , chị C đến trình báo tại Công an N, thành phố E. Quá trình đi u tra Cơ 

quan Cảnh sát đi u tra – Công an thành phố Cà Mau tiến hành kiểm tra 

camera an ninh tại khu vực phát hiện Phan M ng Th là đối tượng nghi vấn 

tr m cắp tài sản của chị Cầm.  

Ngày 25/10/2017, Cơ quan đi u tra tiến hành cho Phan M ng Th xem 

đoạn camera và Th th a nhận hành vi tr m cắp tài sản của chị C. Qua làm 

việc với Th, Cơ quan đi u tra thu giữ : 01 b  quần áo màu xanh dương; 01 

áo khoác tay dài màu hồng. 

Tại kết luận định giá số 176/KL-HĐĐG ngày 27/10/2017 của H i 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: Tính vào th i điểm 

tháng 10 năm 2017:  01 th  vàng Phương Nam trọng lượng 01 ch  vàng 24k 

là 3.460.000 đồng;  02 th  vàng S C c  trọng lượng 1 ch  vàng 24k m i th  : 

3.656.000 đồng x 2 ch    7.312.000 đồng.  T ng c ng: 10.772.000 đồng.  

Tại kết luận định giá số 197/KL-HĐĐG ngày 22/11/2017 của H i 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận : Tính vào th i điểm 

tháng 10 năm 2017:  01 túi xách màu đen c  kích thước khoảng 40cm, giá trị 

còn lại 80  là : 1.000.000 đồng x 80    800.000 đồng;  01 ví nhỏ màu đen 

hiệu Bella, giá trị còn lại 80  là : 600.000 đồng x 80    480.000 đồng; 01 

chai nước hoa 100ml hiệu Elizabeth là : 1.500.000 đồng x  01 chai   

1.500.000 đồng; 01 chai dầu nước xanh 24ml : 100.000 đồng x 01 chai   

100.000 đồng; 01 thỏi son màu đen : 350.000 đồng x 01 thỏi   350.000 

đồng;  01 cục sạc dự phòng hiệu Xiaomi, dung lượng 10.000 mah, giá trị còn 

lại 80  : 600.000 đồng x 80     480.000 đồng. T ngc ng : 3.710.000đ 

 Tại bản Cáo trạng số: 04 /KSĐT-TA,  ngày 15 tháng 12 năm 2017, 

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đ  truy tố bị cáo Phan M ng Th 

v  t i “ tr m cắp tài sản ” theo khoản 1 Đi u 138 B  luật Hình sự năm 1999. 
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Tại phiên tòa, bị cáo đ  khai nhận hành vi phạm t i của mình như n i 

dung bản Cáo trạng đ  nêu. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau vẫn 

giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo v  t i danh, đi u luật áp dụng như n i 

dung bản Cáo trạng và đ  nghị H i đồng xét xử: 

Áp dụng  khoản 1 Đi u 138; điểm b, h, p Khoản 1 Đi u 46, Đi u 60 B  

luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt : Phan M ng Th t  06 đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, th i gian thử thách t  12 đến 18 tháng. 

Áp dụng khoản 2 Đi u 106 B  luật tố tụng hình sự năm 2015 ; tịch thu 

tiêu hủy 01 b  quần áo màu xanh dương; 01 áo khoác tay dài màu hồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN : 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  

được tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau : 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phan M ng Th khai nhận hành vi phạm 

t i của mình như n i dung bản Cáo trạng đ  nêu. L i khai của bị cáo phù 

hợp với l i khai của bị cáo tại Cơ quan đi u tra và phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác c  trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng 10 gi  30 phút 

ngày 22/10/2017, Phan M ng Th c  hành vi lén lút tr m cắp tài sản của chị 

Lưu Thị Thu C c  t ng trị giá là 20.582.000 đồng . Do đ  c  đủ cơ sở kết 

luận hành vi của bị cáo Phan M ng Th phạm t i “ tr m cắp tài sản ” theo 

khoản 1 Đi u 138 B  luật Hình sự năm 1999 như kết luận của Kiểm sát viên 

là c  căn cứ đúng ngư i, đúng t i, đúng pháp luật. 

Đánh giá tính chất vụ án là nguy hiểm, hành vi phạm t i của bị cáo đ  

xâm phạm đến tài sản ngư i khác, bị cáo thực hiện với l i cố ý, làm mất trật 

tự an toàn x  h i gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần xử 

lý nghiêm. 

Về tình tiết định khung hình phạt:  

Hành vi của bị cáo phạm t i thu c trư ng hợp ít nghiêm trọng được 

quy định tại  khoản 1 Đi u 138 B  luật hình sự năm 1999, do đ  không vi 

phạm các tình tiết định khung tăng nặng khác nên ch  bị xét xử ở Khoản 1 

Đi u 138 B  luật Hình sự năm 1999. 

Về  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự : 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng theo Đi u 48 b  luật hình sự năm 

1999. 
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:  

Quá trình đi u tra, cũng như tại phiên Tòa bị cáo đ  thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả, phạm t i lần đầu thu c trư ng hợp ít 

nghiêm trọng, ngư i bị hại xin b i nại cho bị cáo, đây là những tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,h,p Khoản 1 và khoản 2 Đi u 

46 B  luật Hình Sự năm 1999 nên khi lượng hình cần xem xét tình tiết này 

để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét bị cáo c  nhân thân tốt, phạm t i lần 

đầu thu c trư ng hợp ít nghiêm trọng và c  nơi cư trú rõ ràng, không ti n 

án, ti n sự nên việc cách ly bị cáo ra khỏi cu c sống đ i thư ng của x  h i là 

không cần thiết, nếu không bắt các bị cáo đi chấp hành hình phạt tù thì cũng 

không gây ảnh hưởng xấu đến cu c đấu tranh phòng, chống t i phạm. Do đ  

để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, tạo đi u kiện cho những ngư i biết 

sữa chữa l i lầm nên H i đồng xét xử áp dụng hình phạt cho bị cáo được 

chấp hành án tại địa phương cũng đủ th i gian để các bị cáo tu dưỡng, rèn 

luyện bản thân trở thành ngư i tốt c  ích cho x  h i.  

Về vật chứng gồm : 01 b  quần áo màu xanh dương; 01 áo khoác tay 

dài màu hồng, đây là quần áo mà bị can mặc khi thực hiện hành vi tr m cắp 

tài sản, hiện không còn giá trị sử dụng và bị cáo không yêu cầu nhận lại nên 

tịch thu tiêu hủy. 

Về trách nhiệm dân sự : gia đình bị cáo đ  bồi thư ng cho ngư i bị hại 

số ti n 16.750.000 , nay chị C không c  yêu cầu gì thêm nên không đặt ra 

việc xem xét. 

Đối với anh Lâm Thanh H là chủ sở hữu xe 94D1-269.11, việc anh H 

cho bị cáo mượn xe, sau đ  bị cáo lấy xe để đi tr m cắp tài sản anh H hoàn 

toàn không biết nên Công an và Viện kiểm sát thành phố Cà Mau không 

xem xét xử lý là phù hợp. 

        V  án phí bị cáo phải chịu theo quy định . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Phan M ng Th phạm t i “ tr m cắp tài sản ”. 

Áp dụng: Khoản 1 Đi u 138; Điểm b, h, p Khoản 1 , Khoản 2 Đi u 

46, Đi u 60 của B  luật Hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Phan M ng Th 06 tháng tù nhưng cho được hưởng án 

treo, th i gian thử thách là 01 năm. Th i điểm bắt đầu tính th i gian thử 

thách là ngày tuyên án sơ thẩm ( ngày 12/01/2018 ). Giao bị cáo Phan M ng 
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Th cho Ủy ban nhân dân phư ng D, thị x  G, t nh H giám sát, giáo dục trong 

th i gian thử thách.  

Trong trư ng hợp ngư i được hưởng án treo thay đ i nơi cư trú thì 

thực hiện theo quy định tại khoản 1 Đi u 69 Luật thi hành án hình sự. 

2. Áp dụng Đi u 41 B  luật hình sự năm 1999; Đi u 76 B  luật tố 

tụng hình sự năm 2003; Đi u 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thư ng vụ Quốc H i quy định v  mức thu, miễn, 

giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tịch thu tiêu hủy 01 b  quần áo màu xanh dương; 01 áo khoác tay dài 

màu hồng. 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000đ ( chưa n p ). 

Tröôøng hôïp baûn aùn ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 Luaät thi 

haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh aùn 

daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï 

nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc 

ñieàu 6, 7,7a vaø 9 Luaät thi haønh aùn daân söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc 

hieän theo quy ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät thi haønh aùn daân söï. 

Bị cáo, được quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. 

Chị C,  anh H được quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể t  ngày nhận 

hoặc niêm yết bản án. 

 

  TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

Nôi nhaän:                     Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø 

- Bò caùo; 

- Bò haïi;       (đã ký ) 
- người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- VKSND Thaønh phoá Caø Mau; 

- CAND Thaønh phoá Caø Mau;     

- TAND Tænh Caø Mau;          Löông Tieán Só 

- Löu hoà sô;                        

-Löu aùn vaên; 

- Lưu VT (TM: TAND TPCM). 

 

 

 


